
TT ĐƠN VỊ Chỉ tiêu

Đã thực 

hiện Tỷ lệ (%) Ghi chú

I

Khối LĐLĐ huyện, TP, công đoàn 

ngành

1 LĐLĐ huyện Cái Nước 306 30 9.8

2 LĐLĐ huyện Đầm Dơi 295 16 5.4

3 LĐLĐ huyện Năm Căn 152 0 0.0

4 LĐLĐ huyện Ngọc Hiển 162 6 3.7

5 LĐLĐ huyện Phú Tân 178 16 9.0

6 LĐLĐ huyện Thới Bình 274 16 5.8

7 LĐLĐ huyện Trần Văn Thời 301 4 1.3

8 LĐLĐ huyện U Minh 221 2 0.9

9 LĐLĐ thành phố Cà Mau 563 21 3.7

10 CĐ Viên chức 470 5 1.1

11 CĐ ngành Giáo dục 276 131 47.5

12 CĐ Ngành Y Tế 576 6 1.0

II Khối CĐCS trực thuộc

01 Cty CP Đầu tư - Phát triển Nhà CM 3 0.0

02 Cty CP Thương nghiệp 66 0.0

03 Cty CP XNK Thủy sản Năm Căn 34 0.0

04 Cty CP XNK Thủy sản Cái Đôi Vàm 8 0.0

05 Cty CP CB&XNK Thủy sản Thanh Đoàn 17 0.0

06 Cty CP CB Thủy sản XK Tắc Vân 35 0.0

07

Cty CP Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 

Phú Cường 6 0.0

08 Cty CP đầu tư Xây dựng CM 7 0.0

09 Cty CP Xây lắp điện CM 3 0.0

10 Cty CP Camimex Group 63 0.0

11 Cty CP CB&DV Thủy sản CM (Cases) 226 0.0

12 Cty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 646 0.0

13 Cty CP Dịch vụ In Trần Ngọc Hy 10 0.0

14 Cty CP Thủy sản CM 63 0.0

15 Cty CP CB Thủy sản XK Minh Hải 19 0.0

16 Cty CP Cấp nước 24 0.0

17 Cty CP Môi trường Đô thị CM 19 0.0

18 Cty TNHH KD CB XNK Quốc Việt 50 0.0

19 Cty TNHH May xuất khẩu Hoàng Tâm 3 0.0

20 Cty CP Dịch vụ Thương mại CM 1 0.0
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21 Cty DV-DL Công đoàn CM 2 0.0

22 Quỹ đầu tư phát triển CM 2 0.0

23 Cty Bảo Việt CM 2 0.0

24 Cty Bảo Việt Nhân thọ CM 2 0.0

25 Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết CM 7 0.0

26 Cty Bảo Minh CM 1 0.0

Tổng cộng 5093 253 5.0


